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1. Bà Đậu Thị Hiền, Phó Trưởng ban Ban Chuyển đổi số và thống kê dữ liệu 

thi hành án, Cục Quản lý Thi hành án dân sự - Trưởng ban. 

2. Bà Phạm Thị Hồng Hải, Thẩm tra viên cao cấp, Ban Tổ chức cán bộ, Cục 

Quản lý Thi hành án dân sự - Phó Trưởng ban. 

3. Bà Nguyễn Phương Thủy, Thẩm tra viên chính, Ban Tổ chức cán bộ, Cục 

Quản lý Thi hành án dân sự - Thành viên. 

4. Bà Trần Thị Thu Quỳnh, Thẩm tra viên, Ban Tổ chức cán bộ, Cục Quản 

lý Thi hành án dân sự - Thành viên. 

5. Bà Nguyễn Yến Mai, Thẩm tra viên, Ban Tổ chức cán bộ, Cục Quản lý 

Thi hành án dân sự - Thành viên. 

6. Bà Mai Lê Khanh, Chuyên viên, Ban Tổ chức cán bộ, Cục Quản lý Thi 

hành án dân sự - Thành viên. 

7. Ông Trần Vũ Long, Chuyên viên, Ban Tổ chức cán bộ, Cục Quản lý Thi 

hành án dân sự - Thành viên. 

8. Bà Chu Phương Thủy, Chuyên viên, Ban Pháp chế và Nghiệp vụ Thi 

hành án dân sự, Cục Quản lý Thi hành án dân sự - Thành viên. 

9. Bà Bùi Thị Mai Linh, Chuyên viên, Ban Pháp chế và Nghiệp vụ Thi hành 

án dân sự, Cục Quản lý Thi hành án dân sự - Thành viên. 

10. Bà Nguyễn Ngọc Anh, Chuyên viên chính, Ban Nghiệp vụ Thi hành án 

hành chính và Thừa hành viên, Cục Quản lý Thi hành án dân sự - Thành viên. 

11. Bà Nguyễn Trần Cẩm Chi, Chuyên viên, Ban Nghiệp vụ Thi hành án 

hành chính và Thừa hành viên, Cục Quản lý Thi hành án dân sự - Thành viên. 

12. Bà Đào Lê Dung, Thẩm tra viên chính, Văn phòng Cục Quản lý Thi 

hành án dân sự - Thành viên. 

13. Bà Phạm Thị Đào, Thẩm tra viên chính, Văn phòng Cục Quản lý Thi 

hành án dân sự - Thành viên. 

14. Bà Hoàng Thị Vân Anh, Chuyên viên, Ban Chuyển đổi số và thống kê 

dữ liệu thi hành án, Cục Quản lý Thi hành án dân sự - Thành viên. 

15. Ông Đỗ Việt Cường, Chuyên viên, Ban Kế hoạch - Tài chính, Cục Quản 

lý Thi hành án dân sự - Thành viên. 
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16. Bà Nguyễn Thu Nga, Phó Trưởng phòng Phòng Nghiệp vụ và tổ chức 

thi hành án dân sự 2, Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội - Thành viên. 

17. Bà Trần Thị Lượt, Chấp hành viên sơ cấp, Phòng Nghiệp vụ và tổ chức 

thi hành án dân sự 2, Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội - Thành viên. 

18. Bà Trần Thị Việt Thúy, Thẩm tra viên chính, Văn phòng Thi hành án 

dân sự thành phố Hà Nội - Thành viên. 

19. Bà Trần Tố Liên, Chấp hành viên sơ cấp, Văn phòng Thi hành án dân sự 

thành phố Hà Nội - Thành viên. 

20. Bà Nguyễn Thị Thùy Chi, Thư ký Thi hành án, Văn phòng Thi hành án 

dân sự thành phố Hà Nội - Thành viên. 

21. Bà Nguyễn Khánh Linh, Thư ký Thi hành án, Phòng Nghiệp vụ và tổ 

chức thi hành án dân sự 1, Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội - Thành viên. 

22. Bà Nguyễn Thu Hằng, Chấp hành viên trung cấp, Phòng Nghiệp vụ và 

tổ chức thi hành án dân sự 1, Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội - Thành viên. 

23. Bà Trần Thị Hường, Chấp hành viên sơ cấp, Phòng Kiểm tra, giải quyết 

khiếu nại, tố cáo, Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội - Thành viên. 

24. Bà Triệu Quỳnh Nga, Thẩm tra viên, Phòng Kiểm tra, giải quyết khiếu 

nại, tố cáo, Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội - Thành viên. 

25. Bà Trần Thị Phương Thảo, Thẩm tra viên, Phòng Kiểm tra, giải quyết 

khiếu nại, tố cáo, Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội - Thành viên. 

26. Bà Đặng Thị Nga, Thư ký Thi hành án, Phòng Tổ chức cán bộ, Thi hành 

án dân sự thành phố Hà Nội - Thành viên. 

27. Bà Nguyễn Ngọc Thảo, Chuyên viên, Phòng Tổ chức cán bộ, Thi hành 

án dân sự thành phố Hà Nội - Thành viên. 

28. Ông Phạm Viết Hoàng, Kế toán viên, Phòng Tài chính - Kế toán, Thi 

hành án dân sự thành phố Hà Nội - Thành viên. 

29. Bà Dương Thị Lý, Kế toán viên, Phòng Tài chính - Kế toán, Thi hành án 

dân sự thành phố Hà Nội - Thành viên. 

30. Bà Nguyễn Thị Huyền Trang, Chấp hành viên sơ cấp, Phòng Thi hành 

án dân sự Khu vực 2, thành phố Hà Nội - Thành viên. 

31. Ông Nguyễn Thái Bình, Chuyên viên, Ban Tổ chức - Nhân sự, Đại học 

Bách khoa Hà Nội - Thành viên. 

32. Ông Trần Việt Anh, Chuyên viên, Trung tâm Chuyển đổi số, Đại học 

Bách khoa Hà Nội - Thành viên. 

33. Bà Nguyễn Kim Anh, Chuyên viên, Trung tâm Chuyển đổi số, Đại học 

Bách khoa Hà Nội - Thành viên. 

34. Ông Phan Đức Chình, Chuyên viên, Trung tâm Chuyển đổi số, Đại học 

Bách khoa Hà Nội - Thành viên. 
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35. Ông Nguyễn Mạnh Cường, Chuyên viên, Trung tâm Chuyển đổi số, Đại 

học Bách khoa Hà Nội - Thành viên. 

36. Ông Giần Quốc Hưng, Chuyên viên, Trung tâm Chuyển đổi số, Đại học 

Bách khoa Hà Nội - Thành viên. 

37. Ông Nguyễn Thanh Tùng, Chuyên viên, Trung tâm Chuyển đổi số, Đại 

học Bách khoa Hà Nội - Thành viên. 

38. Ông Lê Văn Nam, Chuyên viên, Trường Điện - Điện tử, Đại học Bách 

khoa Hà Nội - Thành viên. 

39. Ông Nguyễn Văn Toán, Chuyên viên, Trường Vật liệu, Đại học Bách 

khoa Hà Nội - Thành viên. 

40. Ông Hoàng Lệnh Nam, Chuyên viên, Ban Cơ sở vật chất, Đại học Bách 

khoa Hà Nội - Thành viên. 

41. Bà Đặng Thị Phương Lan, Chuyên viên, Viện Khoa học Tổ chức nhà 

nước và lao động - Thành viên. 

42. Bà Nguyễn Thị Trang, Chuyên viên, Viện Khoa học Tổ chức nhà nước 

và lao động - Thành viên. 

43. Ông Vũ Quang Nam, Kỹ thuật viên máy tính, hợp đồng chuyên gia, 

Viện Khoa học Tổ chức nhà nước và lao động - Thành viên. 

44. Bà Lê Ngọc Châu, Kỹ thuật viên máy tính, hợp đồng chuyên gia, Viện 

Khoa học Tổ chức nhà nước và lao động - Thành viên. 

45. Ông Nguyễn Hữu Dũng, Kỹ thuật viên máy tính, hợp đồng chuyên gia, 

Viện Khoa học Tổ chức nhà nước và lao động - Thành viên. 

46. Ông Tống Văn Định, Kỹ thuật viên máy tính, hợp đồng chuyên gia, 

Viện Khoa học Tổ chức nhà nước và lao động - Thành viên. 

47. Ông Vũ Quốc Hoàng, Kỹ thuật viên máy tính, hợp đồng chuyên gia, 

Viện Khoa học Tổ chức nhà nước và lao động - Thành viên. 

48. Ông Nguyễn Ngọc Sơn, Kỹ thuật viên máy tính, hợp đồng chuyên gia, 

Viện Khoa học Tổ chức nhà nước và lao động - Thành viên. 

49. Ông Đặng Ngọc Chiến, Kỹ thuật viên máy tính, hợp đồng chuyên gia, 

Viện Khoa học Tổ chức nhà nước và lao động - Thành viên. 

50. Bà Mai Thị Minh Thu, Thẩm tra viên, Ban Tổ chức cán bộ, Cục Quản lý 

Thi hành án dân sự - Thành viên kiêm Thư ký./. 
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